TUẦN 27
(Từ 24/03/2025 đến 28/03/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 3
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	Bài 27: Ôn tập giữa học kì 2 (T4)
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết các chữ hoa: V, X.   
	

	
	Chiều
2B


	1
	TNXH 1
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Bảo vệ cơ quan hô hấp – tiết 3
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Ôn tập về: Các số có ba chữ số 
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Ôn tập giữa học kì 2 (Tiết 3)
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã.
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Bài 19. Thực phẩm an toàn - tiết 2
	HĐ 2

	
	
	4
	Khoa học 2
	Bài 20. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh - tiết 1
	HĐ 1

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	Bài 27: Ôn tập giữa học kì 2 (T7)
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? Khi nào?
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	

	
	Chiều

2A
	1
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật 
	
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? Khi nào?
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Bài 19. Thực phẩm an toàn - tiết 2
	HĐ 2

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 20. Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cách phòng tránh - tiết 1
	HĐ 1

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. (T4)
	HĐ 4

QPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 17: Lê hội Cồng Chiêng Tây Nguyên. (T1)
	HĐ 1,2

	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)
	

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên.  (T4)
	HĐ 4

QPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 17: Lê hội Cồng Chiêng Tây Nguyên. (T1)
	HĐ 1,2


                                                                          Duyệt ngày 21  tháng  3  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                                 Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 27
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
    BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Chơi trò chơi “Nói về ích lợi của việc hít thở đúng cách

a. Mục tiêu: Liệt kê được ích lợi của việc hít thở đúng cách.

b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành hai đội và chỉ định một HS làm quản trò. Mỗi đội cử ra một bạn làm trọng tài. 
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- GV giới thiệu cách chơi: Hai đội sẽ bắt thăm xem đội nào được nói trước. Khi quản trò nêu xong câu hỏi “Hít thở đúng cách có lợi gì?” và hô bắt đầu thì lần lượt mỗi nhóm đưa ra một câu trả lời, trọng tài sẽ đếm số câu trả lời của mồi nhóm. Trò chơi sẽ kết thúc khi các nhóm không còn câu trả lời. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng hơn sẽ thắng cuộc.

- Kết thúc trò chơi, GV tuyên dương đội thắng cuộc.

III. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 4: Tìm hiểu tác hại của khói, bụi đối với cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Nêu được sự cần thiết phải tránh xa nơi có khói, bụi.

b. Cách tiến hành:
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Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1-4 trang 99 SGK và nêu nhận xét ở hình nào không khí chứa nhiều khói, bụi.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV yêu cầu HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 99:

+ Em cảm thấy thế nào khi phải thở không khí có nhiều khói bụi?

+
Tại sao chúng ta nên tránh xa nơi có khói, bụi?

+ Trong trường hợp phải tiếp xúc với không khí có nhiều khói, bụi, chúng ta cần làm gì?

- GV cho HS đọc mục “Em có biết?” SGK trang 99.
	-HS đọc tên bài
- HS phân chia làm hai đội. 

- HS lắng nghe luật chơi, chơi trò chơi. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Hình 2 - không khí ở đường phố có nhiều khói, bụi do các ô tô thải ra; Hình 3 - không khí trong nhà có khói thuốc lá.

+ Em cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó thở khi phải thở không khí có nhiều khói bụi.

+ Chúng ta nên tránh xa nơi có khói, bụi vì khói, bụi chứa nhiều chất độc, gây hại cho sức khoẻ.

+ Trong trường hợp phải tiếp xúc với không khí có nhiều khói, bụi, chúng ta cân đeo khẩu trang. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Xác định một số việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hấp

a. Mục tiêu: Nêu được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

b. Cách tiến hành:
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Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 100 SGK và nói về các việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp. Đồng thời kể tên các việc nên và không nên làm khác.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận và góp ý bổ sung cho nhau.

- GV yêu cầu cả lớp trả lời câu hỏi ở trang 100 SGK: Em cần thay đổi thói quen gì để phòng tránh các bệnh về hô hấp?

-
GV nhắc nhở HS: Mũi, họng nếu được chăm sóc đúng cách không chi giúp chúng ta phòng tránh được viêm mũi, viêm họng mà còn bảo vệ được cả khí quản, phế quản và phổi.

- GV yêu cầu HS đọc mục “Em có biết?” trang 100 SGK.

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 6: Xử lí tình huống

a. Mục tiêu: Biết cách nhắc nhở các bạn cùng thực hiện việc tránh xa nơi có khói, bụi.

b. Cách tiến hành:
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Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một trong hai tình huống ở trang 101 SGK để thảo luận về cách ứng xử trong tình huống đó và cử các bạn tham gia đóng vai.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời các nhóm lần lượt lên đóng vai, thể hiện cách ứng xử qua lời khuyên. 

-
GV tổ chức cho HS góp ý lẫn nhau. GV nhận xét, khen các nhóm đã thể hiện tốt.

-
 GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức cốt lõi ở cuối bài trong SGK trang 101. 
	-HS đọc tên bài

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

- Các việc nên làm và không nên làm trong hình SGK trang 100: 

+ Nên làm: Đeo khẩu trang khi đi đường có nhiều ô tô, xe máy đi lại; Đeo khẩu trang khi vệ sinh lớp học.

+ Không nên làm: Quét sân trường không đeo khẩu trang. 

- Kể tên các việc nên và không nên làm khác:

+ Nên làm: Sử dụng khăn sạch, mềm để lau mũi; giữ sạch họng bằng cách súc miệng nước muối; đội mũ, quàng khăn, mặc đủ ấm khi đi trời lạnh. 

+ Không nên làm: Dùng tay hoặc vật nhọn ngoáy mũi; uống nước quá nóng hoặc lạnh; chơi ở nơi có nhiều khói bụi; mặc không đủ ấm khi trời lạnh. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS đóng vai, thể hiện cách ứng xử qua lời khuyên: Các bạn không chơi ở nơi có nhiều khói, bụi do xe cộ thải ra; Các bạn hãy tránh xa nơi có khói thuốc lá.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (T4)

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.

- Luyện tập nói 3 đến 4 câu tả con voi dựa vào lời trong bài thơ.

- Nghe – viết: Con vỏi con voi (2 khổ thơ đầu).
2. Kĩ năng.

- HS tả được một số đặc điểm của con voi (tả bằng miệng)

- Viết đúng chữ, đúng khoảng cách, trình bày sạch sẽ bài viết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 

HS: SGK, vở BTTV – tập 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Tiết ôn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng:Luyện tập nói 3-4 câu tả con voi dựa vào bài thơ; Nghe viết Con vỏi con voi (2 khổ thơ đầu). Chúng ta cùng vào tiết ôn tập.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2: Nói về con voi
Dựa vào bài thơ, nói 3 – 4 câu tả con voi.

Ví dụ: Con voi có cái vòi rất dài. Nó đi trong rừng cây rậm rạp như đi chơi. Vướng cành cây là voi “bẻ rắc”. Da voi dày, dù rừng lắm gai, đá ở suối rất sắc, chân voi đạp gì cũng nát. Tai voi to như cái quạt, quạt bay ruồi muỗi. Ngà voi dài để chống kẻ ác. Đuôi voi là đồ chơi của voi. 
Hoạt động 3: Ôn luyện kĩ năng nghe – viết.
- GV nêu nhiệm vụ phần Nghe viết: Nghe – viết Con vỏi con voi 2 khổ thơ đầu. 

- GV mời 1 HS đọc 2 khổ thơ đầu bài Con vỏi con voi. 

- GV hướng dẫn HS nhận xét: Đây là thơ 5 chữ. Tên bài và chữ đầu mỗi câu viết hoa. Tên bài viết lùi vào 4 ô tính từ lề vở. Chữ đầu mỗi dòng thơ cùng lùi vào

- GV yêu cầu HS gấp SGK. GV đọc thong thả từng cụm từ hoặc dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết.

- GV đọc bài chính tả lần cuối cho HS soát lại.

- GV đánh giá bài cho HS.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS tự nói.

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS viết bài. 

- HS soát bài. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

……………………………………………………………………………………..
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA: V, X
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái V, X viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được chữ: Vững, Xuân (cỡ nhỏ); Viết được các câu ứng dụng: Vững như kiềng ba chân / Xuân về, rừng thay áo mới (cỡ nhỏ). 

- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa V, X
- GV cho HS quan sát n/x từng chữ mẫu.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa V, X.

- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS
HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa: V, X mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ: V, X mỗi chữ 2 dòng

+ Cỡ nhỏ: Vững, Xuân (mỗi chữ 1 dòng)

+ Cỡ nhỏ: Vững như kiềng ba chân / Xuân về, rừng thay áo mới (mỗi câu 1 dòng)
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài

- HS quan sát 
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

HS nêu cấu tạo chữ V, X.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Chơi trò chơi “Nói về ích lợi của việc hít thở đúng cách

a. Mục tiêu: Liệt kê được ích lợi của việc hít thở đúng cách.

b. Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành hai đội và chỉ định một HS làm quản trò. Mỗi đội cử ra một bạn làm trọng tài. 
[image: image19.png]


- GV giới thiệu cách chơi: Hai đội sẽ bắt thăm xem đội nào được nói trước. Khi quản trò nêu xong câu hỏi “Hít thở đúng cách có lợi gì?” và hô bắt đầu thì lần lượt mỗi nhóm đưa ra một câu trả lời, trọng tài sẽ đếm số câu trả lời của mồi nhóm. Trò chơi sẽ kết thúc khi các nhóm không còn câu trả lời. Đội nào có nhiều câu trả lời đúng hơn sẽ thắng cuộc.

- Kết thúc trò chơi, GV tuyên dương đội thắng cuộc.

III. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 4: Tìm hiểu tác hại của khói, bụi đối với cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Nêu được sự cần thiết phải tránh xa nơi có khói, bụi.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1-4 trang 99 SGK và nêu nhận xét ở hình nào không khí chứa nhiều khói, bụi.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV yêu cầu HS lần lượt trả lời 3 câu hỏi trong SGK trang 99:

+ Em cảm thấy thế nào khi phải thở không khí có nhiều khói bụi?

+
Tại sao chúng ta nên tránh xa nơi có khói, bụi?

+ Trong trường hợp phải tiếp xúc với không khí có nhiều khói, bụi, chúng ta cần làm gì?

- GV cho HS đọc mục “Em có biết?” SGK trang 99.
	-HS đọc tên bài

- HS phân chia làm hai đội. 

- HS lắng nghe luật chơi, chơi trò chơi. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Hình 2 - không khí ở đường phố có nhiều khói, bụi do các ô tô thải ra; Hình 3 - không khí trong nhà có khói thuốc lá.

+ Em cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó thở khi phải thở không khí có nhiều khói bụi.

+ Chúng ta nên tránh xa nơi có khói, bụi vì khói, bụi chứa nhiều chất độc, gây hại cho sức khoẻ.

+ Trong trường hợp phải tiếp xúc với không khí có nhiều khói, bụi, chúng ta cân đeo khẩu trang. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

.....................................................................................................................................
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được sự cần thiết của việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có bụi. 

- Xác định được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được thói quen thở hàng ngày của bản thân.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.


GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 1 chiếc gương soi, khăn giấy ướt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Bảo vệ cơ quan hô hấp (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Xác định một số việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hấp

a. Mục tiêu: Nêu được những việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 100 SGK và nói về các việc nên và không nên làm để bảo vệ cơ quan hô hấp. Đồng thời kể tên các việc nên và không nên làm khác.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận và góp ý bổ sung cho nhau.

- GV yêu cầu cả lớp trả lời câu hỏi ở trang 100 SGK: Em cần thay đổi thói quen gì để phòng tránh các bệnh về hô hấp?

-
GV nhắc nhở HS: Mũi, họng nếu được chăm sóc đúng cách không chi giúp chúng ta phòng tránh được viêm mũi, viêm họng mà còn bảo vệ được cả khí quản, phế quản và phổi.

- GV yêu cầu HS đọc mục “Em có biết?” trang 100 SGK.

III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 6: Xử lí tình huống

a. Mục tiêu: Biết cách nhắc nhở các bạn cùng thực hiện việc tránh xa nơi có khói, bụi.

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một trong hai tình huống ở trang 101 SGK để thảo luận về cách ứng xử trong tình huống đó và cử các bạn tham gia đóng vai.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời các nhóm lần lượt lên đóng vai, thể hiện cách ứng xử qua lời khuyên. 

-
GV tổ chức cho HS góp ý lẫn nhau. GV nhận xét, khen các nhóm đã thể hiện tốt.

-
 GV yêu cầu HS đọc phần kiến thức cốt lõi ở cuối bài trong SGK trang 101. 
	-HS đọc tên bài

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

- Các việc nên làm và không nên làm trong hình SGK trang 100: 

+ Nên làm: Đeo khẩu trang khi đi đường có nhiều ô tô, xe máy đi lại; Đeo khẩu trang khi vệ sinh lớp học.

+ Không nên làm: Quét sân trường không đeo khẩu trang. 

- Kể tên các việc nên và không nên làm khác:

+ Nên làm: Sử dụng khăn sạch, mềm để lau mũi; giữ sạch họng bằng cách súc miệng nước muối; đội mũ, quàng khăn, mặc đủ ấm khi đi trời lạnh. 

+ Không nên làm: Dùng tay hoặc vật nhọn ngoáy mũi; uống nước quá nóng hoặc lạnh; chơi ở nơi có nhiều khói bụi; mặc không đủ ấm khi trời lạnh. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS đóng vai, thể hiện cách ứng xử qua lời khuyên: Các bạn không chơi ở nơi có nhiều khói, bụi do xe cộ thải ra; Các bạn hãy tránh xa nơi có khói thuốc lá.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Ôn tập về các số có ba chữ số. 

- HS biết đọc, viết các số ó ba chữ số. Biết viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
2. Phẩm chất. GDHS tích cực, tự giác học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Toán tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1: Đọc các số sau: 325; 407; 900; 1000; 801.
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- HD chữa bài.

Bài 2. Viết các các số sau:
a) Sáu trăm ba mươi tư .                               b) Ba trăm linh một

c) Bốn trăm chín mươi lăm.                           d) Năm trăm

e) Chín trăm chín mươi hai.                           F) Tám trăm bảy mươi bảy
- HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm vào bảng con, báo cáo kết quả.

- Gv nhận xét, chốt.
Bài 3. Điền vào chỗ chấm cho phù hợp.

a) Số gồm 4 trăm 6 chục, được viết là ............; đọc là ..................
b) Số gồm 9 trăm 0 chục 6 đơn vị, được viết là ............; đọc là ..................
c) Số gồm 7 chục 2 trăm, được viết là ............; đọc là ..................
d) Số gồm 8 đơn vị 3 trăm 5 chục, được viết là ............; đọc là ..................
- HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm vào vở, báo cáo kết quả.
- Gv nhận xét, chốt.
Bài 4. Viết các số từ 409 đến 420

- HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm vào vở, báo cáo kết quả.
- Gv nhận xét, chốt.
3. Củng cố - dặn dò: 
- GV chốt kiến thức.
- Nhận xét giờ học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (T 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.

- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của học sinh.
- Viết được một bức thư thăm hỏi người thân (hoặc bạn bè)
2. Kĩ năng.

- HS đọc trôi chảy, đạt yêu cầu về tốc độ đọc.
- Trình bày đúng thể thức bức thư, nội dung đúng với yêu cầu đề bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 

HS: SGK, vở BTTV – tập 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Tiết ôn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng:Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng; Luyện viết thư thăm hỏi người thân. Chúng ta cùng vào tiết ôn tập.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của khoảng 20% số HS trong lớp.
(Thực hiện như tiết 1, 2)

Hoạt động 3:  Viết thư
- GV nêu yêu cầu, giao nhiệm vụ cho HS: HS tự đọc đề và hoàn thành bức thư
+ HS tự đoc đề

+ GV lưu ý với HS cách trình bày bức thư, nhấn mạnh nội dung bức thư (theo yêu cầu của đề bài)

+ HS thực hành viết thư

(HS làm bài vào VBT Tiếng Việt 3, tập 2)

+ Một số HS trình bày trước lớp
- GV nhận xét, đánh giá bài cho HS.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

-HS bôc thăm bài đọc, đọc
- HS lắng nghe, thực hiện. 
-HS đọc đề

-HS lắng nghe
- HS viết thư. 

- HS trình bày trước lớp
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: NHỚ VIỆT BẮC. PHÂN BIỆT r/d/gi; dấu hỏi / dấu ngã
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe - viết chính xác 10 dòng thơ đầu của bài: Nhớ Việt Bắc
- Luyện phân biệt: r/d/gi; dấu hỏi / dấu ngã
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: 10 dòng thơ đầu của bài: Nhớ Việt Bắc
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Bài thơ là lời của ai nói với ai?
Tìm những hình ảnh đẹp về núi rừng Việt Bắc trong bài thơ?
- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Đoạn viết có mấy dòng thơ?
? Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập. Chọn chữ cái phù hợp với chỗ chấm:
a. r hay d hay gi:

       lấy   ….a,     xong  ….ồi,     ….ẻo  …..ai;    …..ai  đoạn.
       tranh  …ành;      củ ….iềng;    ….ậm   ….ạp;     …ao động.
b. Dấu hỏi hay dấu ngã: (lễ, đẽ, cảnh, sử)
    đẹp .…,      …… hội,          …… dụng,        ……. vật
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
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TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
Bài 19: THỰC PHẨM AN TOÀN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 

- Nhận biết được một số dấu hiệu đặc thù giúp phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn.

- Có ý thức thực hiện sử dụng thực phẩm an toàn.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về thực phẩm an toàn.

- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ phân biệt được thực phẩn an toàn và thực phẩm không an toàn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thế nào là thực phẩm an toàn để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Nhìn hình đoán thực phẩm ” 

- GV sử dụng một số hình ảnh về thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn để HS cùng chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi 

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+ Quan sát, so sánh để phát hiện một số dấu hiệu đặc thù giúp phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn 

- Cách tiến hành:

	2) Lựa chọn thực phẩm an toàn. 

Hoạt động 3: Phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn (sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS hoạt động nhóm 2 quan sát các hình trong SGK – tr81,82 và trả lời câu hỏi: 
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+ Các em hãy nêu các dấu hiệu khác nhau giữa thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn trong mỗi hình?

+ Những điều gì cần chú ý để mua được thực phẩm an toàn đối với những thực phẩm được đóng góp, có bao bì?
*Nội dung thông tin SGK – tr.82.

- GV nhận xét và chốt nội dung: 

Dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn: màu sắc tươi, mùi đặc trưng của sản phẩm, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, bảo quản hợp vệ sinh.
	- HS quan sát và đọc nội dung.

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

- Thịt lợn: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu sắc sáng, phần thịt ngon sẽ là màu hồng nhạt hay đỏ nhạt, phần mỡ sẽ có màu trắng trong hơi ngà ngà.

+ Thực phẩm không an toàn: Phần thỉ có màu sắc lạ, màu sức nhợt nhạt hoặc màu quá sậm.

- Gạo: 

+ Thực phẩm an toàn: Có hạt tròn, đều và bóng, không bị nát, gãy hoặc không có hạt khác nhau.

+ Thực phẩm không an toàn: có dấu hiệu chuyển màu ngả vàng hoặc bị mốc.

- Ớt chuông: 

+ Thực phẩm an toàn: Có lớp vỏ trơn nhẵn, căng bóng, màu sắc còn tươi tắn và đều màu; đặc biệt là phần cuống của của quả còn tươi và bám chắc vào quả, khi cầm cảm giác chắc tay. 

+ Thực phẩm không an toàn: Vỏ có vết nứt, thâm, nẻ, bị héo, mềm nhũn. 

- Cà rốt: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu vàng tươi sáng, cứng nhắc, thẳng và trơn láng; nếu còn cành lá thì chọn loại có cành lá còn tươi xanh.

+ Thực phẩm không an toàn: Có phần vỏ bên ngoài bị sây sát, nứt hay bị dập hoặc mốc; cầm lên thấy nhẹ tay.

- Bắp cải: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu xanh nhạt, tắng xanh; cầm chắc tay, nặng  cân, lá bện, cuốn chắc vào nhau, đầu dày, khép kín, cuống nhỏ.

+ Thực phẩm không an toàn: Có màu lá vàng, có đốm nâu trên lá, lõi bị nứt, cuống đã chuyển màu nâu.
- Khoai tây: 

+ Thực phẩm an toàn: Vỏ trơn nhẵn, lành lặn; cầm lên thấy chắc tay

+ Thực phẩm không an toàn: Bị trầy xước hay có đốm đen hoặc đã mọc mầm.

+ Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, được bảo quản hợp vệ sinh.

- HS đọc nội dung SGK – tr.82

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi chia sẻ với các bạn về một số dấu hiệu của thực phẩm không an toàn. Nêu ví dụ.

- Nhận xét sau tiết dạy

-  Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chơi và thực hiện.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
Bài 20: MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được tên, dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng. 

- Vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện đo chiều cao, cân nặng.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực trong việc tìm hiểu kiến thức, .

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kiến thức về một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp khi tham gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả công việc trước người khác.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút HS tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV y/c HS đọc câu hỏi trong phần mở đầu trang 83 SGK.

- GV y/c HS nối tiếp trả lời

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: bài học ngày hôm nay phải chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số bệnh phổ biến liên quan đến dinh dữơng và một số dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng.
	- theo bạn, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của một người khi người đó thường xuyên ăn thừa hoặc thiếu chất dinh dữơng? 
- HS nối tiếp trả lời.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được tên, dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng. 

+ Nêu được nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng.

- Cách tiến hành:

	- GV mời 2 HS lần lượt hỏi - đáp về tên và dấu hiệu của các bệnh liên quan đến dinh dữơng ở các H1,2,3 trang 83 sách giáo khoa
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- GV mời 1 số nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, bổ sung:

Bệnh còi xương: xương giòn, mềm, yếu, dị tật xương do thiếu canxi, vitamin D và kẽm.

Bệnh scorbut: chảy máu chân răng, viêm lợi do thiếu vitamin C.

Bệnh beriberi (bệnh tê phù): thiếu vitamin B1.

Bệnh khô mắt hoặc quáng gà thường có biểu hiện mắt nhìn kém, mắt khô dẫn đến nhiễm trùng mạn tính do thiếu vitamin A.

Bệnh bướu cổ có thể làm trẻ em bị còi cọc, suy tuyến giáp dẫn đến đần độn, tâm lý phát triển chậm do thiếu i ốt.
	- Các nhóm thực hiện.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

H1: bệnh suy dinh dữơng thấp còi

H2: bệnh thiếu máu sắt

H3: bệnh thừa cân béo phì

- Các nhóm khác nghe và nhận xét



	3. Thực hành:
- Mục tiêu: 

+ HS thực hành đo chiều cao, cân nặng và ghi lại.

- Cách tiến hành:

	 (Làm việc nhóm 4)

- GV y/c các nhóm lần lượt đo chiều cao và cân nặng của từng thành viên và ghi lại. 

- GV y/c từng HS đọc bảng cân nặng - chiều cao chuẩn của trẻ 10 tuổi ở mục “Em có biết” trang 84 SGK 

- GV y/c từng HS đọc thầm lại bảng cân nặng - chiều cao chuẩn của trẻ 10 tuổi trang 84 SGK và đối chiếu với số đo chiều cao, cân nặng của bản thân để tự xếp loại.
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- GV y/c nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ xếp loại về cân nặng và chiều cao trong nhóm. Thư ký ghi lại thống kê theo gợi ý 

cân nặng (kg)

chiều cao (cm)

số bạn nhẹ cân
số bạn có cân nặng trung bình
số bạn béo phì
số bạn bị thấp còi
số bạn có chiều cao trung bình
số bạn bị quá cao
Nữ

Nam

- GV y/c một tổ nhóm báo cáo kết quả thống kê của nhóm mình

Lưu ý: không nêu tên bạn nhẹ cân phải béo phì hoặc thấp còi hay quá cao chiếc lớp.

- GV nhận xét và KL: 
	- HS tiến hành đo

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm

- HS thực hiện

- Các nhóm thực hiện. 

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thống kê của nhóm mình

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Đo chiề cao, cân nặng của các thành viên trong gia đình.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV về nhà vận động mọi người trong gia đình thực hành đo chiều cao, cân nặng và đối chiếu với tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng theo lứa tuổi.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe và cam kết thực hiện.

- HS tham gia trò chơi


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________

Thứ năm ngày 27 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
BÀI 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (T 7)

ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Nghe thầy cô kể về mẩu chuyện Bác sóc đãng trí, dựa vào tranh minh họa và các câu hỏi gợi ý, kể lại mẩu chuyện to, rõ ràng, sinh động, kết hợp lời kể với cử chỉ, động tác. Hiểu nội dung khôi hài và lời khuyên của câu chuyện: Cần sắp xếp đồ đạc ngăn nắp để khỏi quên. 

2. Năng lực
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Có kĩ năng đọc thành tiếng, kể được mẩu chuyện theo tranh.  

3. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. 

HS: SGK, vở BTTV – tập 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết ôn tập giữa học kì II ngày hôm nay cô sẽ Đánh giá kĩ năng nghe kể về mẩu chuyện Bác sóc đãng trí, dựa vào tranh minh họa và các câu hỏi gợi ý. Chúng ta cùng vào tiết ôn tập. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nghe – kể mẩu chuyện Bác sóc đãng trí.

a. Mục tiêu: HS quan sát tranh minh họa; nghe GV kể câu chuyện Bác sóc đãng trí; trả lời các câu hỏi liên quan đến câu chuyện; kể chuyện trong nhóm và thi kể chuyện trước lớp. 

b. Cách tiến hành: 

* Giới thiệu mẩu chuyện:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa truyện Bác sóc đãng trí và nói về bức tranh. 


- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 và các câu hổi gợi ý.
- GV kể câu chuyện Bác sóc đãng trí cho HS nghe, giọng đọc vui vẻ, nhẹ nhàng. GV kể câu chuyện trong 3 lần:

+ Kể lần 1 – liền mạch

+ Kể lần 2 – kết hợp cho HS đọc lại 4 câu hỏi gợi ý. 

+ Kể lần 3 -  một mạch. 

Bác sóc đãng trí

1. Bác sóc có tính đãng trí. Năm nào cũng vậy, suốt mùa thu, bác đi nhặt nào hạt dẻ, nào hạt sồi, nào quả thông,... rồi cất kĩ ở một nơi để dự trữ. Thế những khi mùa đông rét mướt tràn đến thì bác lại không thể nào nhớ ra mình đã cất thức ăn ở những đâu. 

2. Ông cú thông thái biết vậy, khuyên bác sóc nên ghi chép tất cả những việc đó vào sổ. Rồi ông tặng bác một quyển sổ bìa cứng hẳn hoi. 

3. Từ đấy, bác sóc ghi chép rất cản thận tất cả mọi việc đã làm vào quyển sổ ấy.

4. Tiếc là quyển sổ ấy cũng không giúp gì được bác sóc. Vì bác không tài nào nhớ ra: Bác đã ể quyển sổ ấy ở đâu?

* GV Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: 

- GV nêu từng câu hỏi cho HS trả lời (nhanh):

+ Câu 1: Bác sóc rất hay quên. Năm nào cũng vậy, suốt mùa thu, bác sóc đi nhặt hạt dẻ, hạt sồi, quả thông,... rồi cất thật kĩ ở một nơi để dự trữ. Thế nhưng khi mùa đông rét mướt tràn đến, thì bác lại không thể nào nhớ ra mình đã cất những thức ăn ấy ở đâu.

+ Câu 2: Ông cú thông thái khuyên bác nên ghi chép tất cả những việc đã làm vào sổ. Rồi ông tặng bác một quyển sổ bìa cứng hẳn hoi.

+ Câu 3: Bác sóc đã làm theo lời khuyên đó: ghi chép cẩn thận tất cả mọi việc đã làm vào quyển sổ ấy.

+ Câu 4: Quyển sổ ấy vẫn không giúp gì được bác sóc vì bác không tài nào nhớ ra: Bác đã để quyển sổ đó ở đâu. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nếu em là hàng xóm bác sóc, em sẽ khuyên bác điều gì? 3.4.HS kể chuyện trong nhóm.

- GV yêu cầu từng cặp HS dựa vào tranh minh hoạ và 4 CH gợi ý, kể lại mẩu chuyện trên.

- GV giúp đỡ các nhóm kể chuyện.

* HS thi kể chuyện trước lớp:

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau thi kể lại mẩu chuyện trên. GV khuyến khích HS kể to, rõ, biểu cảm, kết hợp lời kể với cử chỉ động tác. HS giỏi vừa kể vừa diễn để bài tập nghe - kể này như một tiết mục văn nghệ tham gia trong ngay hội, ngày lễ của lớp, của trường.

- GV yêu cầu cả lớp bình chọn bạn kể chuyện vui, hấp dẫn nhất (làm rõ tính gây cười của câu chuyện).

-GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS quan sát tranh minh họa và nói về nội dung tranh: Bác sóc đang suy nghĩ với một câu hỏi to trên đầu. Bay xung quanh bác là quả sồi, sổ, giỏ quả sồi.  

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS nghe kể chuyện, kết hợp quan sát tranh minh họa và các câu hỏi gợi ý. 

- HS trả lời

- HS trả lời: Em sẽ nói lời khuyên bác: Nếu bác hay quên như thế thì tất cả thức ăn kiếm được, bác chỉ nên đê một chỗ dưới gầm giường. / Nêu bác hay quên như thế thì đành để thức ăn ngay trên bàn ăn. / Bác hãy để quyển sổ ngay trên mặt bàn. / Bác hãy để quyển sổ ngay trên đầu giường. /....

- HS luyện tập kể chuyện theo tranh và câu hỏi gợi ý. 

- HS kể lại mẩu chuyện. 

-HS bình chọn


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? KHI NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Kiến thức: HS được củng cố về các cách đặt và TLCH Ở đâu?, Khi nào? Trả lời câu hỏi về vị trí, địa điểm, thời gian.

- Kĩ năng:  Rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu. Đặt và trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.

- Phẩm chất: HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- HS:  Vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động:    HS hát.

3. Nội dung bài.
Hoạt động 1-Ôn tập lí thuyết: 
GV cùng HS hỏi đáp:

- Khi nào thì đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu?
(Khi muốn hỏi về vị trí, địa điểm của sự vật nào đó.)
- Em hãy nêu ví dụ?
- Khi nào thì đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào?
(Khi muốn hỏi về thời gian diễn ra sự việc.)
- Em hãy nêu ví dụ?
Hoạt động 2-Luyện tập: 
Bài 1:  Trả lời câu hỏi:

Ve sầu kêu ở đâu?

Mẹ em làm ở đâu?

Bố em trồng cây mít ở đâu?
Em làm bài tập này lúc nào?

Khi nào trường em đi tham quan?
- HS đọc và phân tích yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ sau đó tiếp nối nhau trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt câu trả lời đúng.

Bài 2:  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
Chiếc cặp của em ở trên ghế.

Nhà em ở khu Nguyễn Trãi.
Mẹ em làm ở ngoài đồng.
Chiều nay em đi đá bóng.

Tuần sau mẹ em trồng khoai.
Em nghỉ học khi em bị ốm.

- HS xác định yêu cầu. HS làm bài, chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét,bổ sung

- GV chữa bài, sửa sai cho HS.
Bài 3:  

a) Em hãy đặt 2 câu hỏi có cụm từ (Ở đâu?) và trả lời 2 câu hỏi đó.

b) Em hãy đặt 2 câu hỏi có cụm từ (Khi nào?) và trả lời 2 câu hỏi đó.
* Củng cố cách TLCH hỏi về thời gian, vị trí, địa điểm.

Hoạt động 3, Củng cố:  

- Khi hỏi về vị trí địa điểm thường dùng từ nào để hỏi?
- Khi hỏi về thời gian thường dùng từ nào để hỏi?
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………
________________________________________

      TIẾT 3+4 : MĨ THUẬT – LỚP 2B
Đ/C Hân dạy
__________________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1+2 : MĨ THUẬT – LỚP 2A
Đ/C Hân dạy
__________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU? KHI NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Kiến thức: HS được củng cố về các cách đặt và TLCH Ở đâu?, Khi nào? Trả lời câu hỏi về vị trí, địa điểm, thời gian.

- Kĩ năng:  Rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu. Đặt và trả lời câu hỏi đúng yêu cầu.

- Phẩm chất: HS có ý thức tích cực luyện tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- HS:  Vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động:    HS hát.

2. Giới thiệu bài.

3. Nội dung bài.
Hoạt động 1-Ôn tập lí thuyết: 
GV cùng HS hỏi đáp:

- Khi nào thì đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu?
(Khi muốn hỏi về vị trí, địa điểm của sự vật nào đó.)
- Em hãy nêu ví dụ?
- Khi nào thì đặt câu hỏi có cụm từ Khi nào?
(Khi muốn hỏi về thời gian diễn ra sự việc.)
- Em hãy nêu ví dụ?
Hoạt động 2-Luyện tập: 
Bài 1:  Trả lời câu hỏi:

Ve sầu kêu ở đâu?

Mẹ em làm ở đâu?

Bố em trồng cây mít ở đâu?
Em làm bài tập này lúc nào?

Khi nào trường em đi tham quan?
- HS đọc và phân tích yêu cầu của bài.

- HS suy nghĩ sau đó tiếp nối nhau trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt câu trả lời đúng.

Bài 2:  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.
Chiếc cặp của em ở trên ghế.

Nhà em ở khu Nguyễn Trãi.
Mẹ em làm ở ngoài đồng.
Chiều nay em đi đá bóng.

Tuần sau mẹ em trồng khoai.
Em nghỉ học khi em bị ốm.

- HS xác định yêu cầu. HS làm bài, chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét,bổ sung

- GV chữa bài, sửa sai cho HS.
Bài 3:  

a) Em hãy đặt 2 câu hỏi có cụm từ (Ở đâu?) và trả lời 2 câu hỏi đó.

b) Em hãy đặt 2 câu hỏi có cụm từ (Khi nào?) và trả lời 2 câu hỏi đó.
* Củng cố cách TLCH hỏi về thời gian, vị trí, địa điểm.

Hoạt động 3, Củng cố:  

- Khi hỏi về vị trí địa điểm thường dùng từ nào để hỏi?
- Khi hỏi về thời gian thường dùng từ nào để hỏi?
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
Bài 19: THỰC PHẨM AN TOÀN (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 

- Nhận biết được một số dấu hiệu đặc thù giúp phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn.

- Có ý thức thực hiện sử dụng thực phẩm an toàn.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về thực phẩm an toàn.

- Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ phân biệt được thực phẩn an toàn và thực phẩm không an toàn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thế nào là thực phẩm an toàn để thực hiện một số vấn đề quan trọng trong đời sống hằng ngày.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Nhìn hình đoán thực phẩm ” 

- GV sử dụng một số hình ảnh về thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn để HS cùng chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát và lắng nghe cách chơi.

- HS tham gia chơi 

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 

+ Quan sát, so sánh để phát hiện một số dấu hiệu đặc thù giúp phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn 

- Cách tiến hành:

	2) Lựa chọn thực phẩm an toàn. 

Hoạt động 3: Phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn (sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời HS hoạt động nhóm 2 quan sát các hình trong SGK – tr81,82 và trả lời câu hỏi: 
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+ Các em hãy nêu các dấu hiệu khác nhau giữa thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn trong mỗi hình?

+ Những điều gì cần chú ý để mua được thực phẩm an toàn đối với những thực phẩm được đóng góp, có bao bì?

*Nội dung thông tin SGK – tr.82.

- GV nhận xét và chốt nội dung: 

Dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn: màu sắc tươi, mùi đặc trưng của sản phẩm, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, bảo quản hợp vệ sinh.
	- HS quan sát và đọc nội dung.

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp

- Thịt lợn: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu sắc sáng, phần thịt ngon sẽ là màu hồng nhạt hay đỏ nhạt, phần mỡ sẽ có màu trắng trong hơi ngà ngà.

+ Thực phẩm không an toàn: Phần thỉ có màu sắc lạ, màu sức nhợt nhạt hoặc màu quá sậm.

- Gạo: 

+ Thực phẩm an toàn: Có hạt tròn, đều và bóng, không bị nát, gãy hoặc không có hạt khác nhau.

+ Thực phẩm không an toàn: có dấu hiệu chuyển màu ngả vàng hoặc bị mốc.

- Ớt chuông: 

+ Thực phẩm an toàn: Có lớp vỏ trơn nhẵn, căng bóng, màu sắc còn tươi tắn và đều màu; đặc biệt là phần cuống của của quả còn tươi và bám chắc vào quả, khi cầm cảm giác chắc tay. 

+ Thực phẩm không an toàn: Vỏ có vết nứt, thâm, nẻ, bị héo, mềm nhũn. 

- Cà rốt: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu vàng tươi sáng, cứng nhắc, thẳng và trơn láng; nếu còn cành lá thì chọn loại có cành lá còn tươi xanh.

+ Thực phẩm không an toàn: Có phần vỏ bên ngoài bị sây sát, nứt hay bị dập hoặc mốc; cầm lên thấy nhẹ tay.

- Bắp cải: 

+ Thực phẩm an toàn: Có màu xanh nhạt, tắng xanh; cầm chắc tay, nặng  cân, lá bện, cuốn chắc vào nhau, đầu dày, khép kín, cuống nhỏ.

+ Thực phẩm không an toàn: Có màu lá vàng, có đốm nâu trên lá, lõi bị nứt, cuống đã chuyển màu nâu.
- Khoai tây: 

+ Thực phẩm an toàn: Vỏ trơn nhẵn, lành lặn; cầm lên thấy chắc tay

+ Thực phẩm không an toàn: Bị trầy xước hay có đốm đen hoặc đã mọc mầm.

+ Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, được bảo quản hợp vệ sinh.

- HS đọc nội dung SGK – tr.82

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi chia sẻ với các bạn về một số dấu hiệu của thực phẩm không an toàn. Nêu ví dụ.

- Nhận xét sau tiết dạy

-  Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chơi và thực hiện.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
Bài 20: MỘT SỐ BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Nêu được tên, dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng. 

- Vận động mọi người trong gia đình cùng thực hiện đo chiều cao, cân nặng.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực trong việc tìm hiểu kiến thức, .

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kiến thức về một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp khi tham gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả công việc trước người khác.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút HS tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV y/c HS đọc câu hỏi trong phần mở đầu trang 83 SGK.

- GV y/c HS nối tiếp trả lời

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: bài học ngày hôm nay phải chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số bệnh phổ biến liên quan đến dinh dữơng và một số dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng.
	- theo bạn, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của một người khi người đó thường xuyên ăn thừa hoặc thiếu chất dinh dữơng? 
- HS nối tiếp trả lời.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được tên, dấu hiệu chính của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng. 

+ Nêu được nguyên nhân của một số bệnh do thiếu hoặc thừa chất dinh dữơng.

- Cách tiến hành:

	- GV mời 2 HS lần lượt hỏi - đáp về tên và dấu hiệu của các bệnh liên quan đến dinh dữơng ở các H1,2,3 trang 83 sách giáo khoa
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- GV mời 1 số nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, bổ sung:

Bệnh còi xương: xương giòn, mềm, yếu, dị tật xương do thiếu canxi, vitamin D và kẽm.

Bệnh scorbut: chảy máu chân răng, viêm lợi do thiếu vitamin C.

Bệnh beriberi (bệnh tê phù): thiếu vitamin B1.

Bệnh khô mắt hoặc quáng gà thường có biểu hiện mắt nhìn kém, mắt khô dẫn đến nhiễm trùng mạn tính do thiếu vitamin A.

Bệnh bướu cổ có thể làm trẻ em bị còi cọc, suy tuyến giáp dẫn đến đần độn, tâm lý phát triển chậm do thiếu i ốt.
	- Các nhóm thực hiện.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

H1: bệnh suy dinh dữơng thấp còi

H2: bệnh thiếu máu sắt

H3: bệnh thừa cân béo phì

- Các nhóm khác nghe và nhận xét



	3. Thực hành:
- Mục tiêu: 

+ HS thực hành đo chiều cao, cân nặng và ghi lại.

- Cách tiến hành:

	 (Làm việc nhóm 4)

- GV y/c các nhóm lần lượt đo chiều cao và cân nặng của từng thành viên và ghi lại. 

- GV y/c từng HS đọc bảng cân nặng - chiều cao chuẩn của trẻ 10 tuổi ở mục “Em có biết” trang 84 SGK 

- GV y/c từng HS đọc thầm lại bảng cân nặng - chiều cao chuẩn của trẻ 10 tuổi trang 84 SGK và đối chiếu với số đo chiều cao, cân nặng của bản thân để tự xếp loại.
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- GV y/c nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ xếp loại về cân nặng và chiều cao trong nhóm. Thư ký ghi lại thống kê theo gợi ý 

cân nặng (kg)

chiều cao (cm)

số bạn nhẹ cân
số bạn có cân nặng trung bình
số bạn béo phì
số bạn bị thấp còi
số bạn có chiều cao trung bình
số bạn bị quá cao
Nữ

Nam

- GV y/c một tổ nhóm báo cáo kết quả thống kê của nhóm mình

Lưu ý: không nêu tên bạn nhẹ cân phải béo phì hoặc thấp còi hay quá cao chiếc lớp.

- GV nhận xét và KL: 
	- HS tiến hành đo

- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm

- HS thực hiện

- Các nhóm thực hiện. 

- Đại diện một số nhóm báo cáo kết quả thống kê của nhóm mình

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để HS khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: Đo chiề cao, cân nặng của các thành viên trong gia đình.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV về nhà vận động mọi người trong gia đình thực hành đo chiều cao, cân nặng và đối chiếu với tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng theo lứa tuổi.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe và cam kết thực hiện.

- HS tham gia trò chơi


II. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
Bài 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, 

N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết  các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết ơn các anh hùng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước về một nhân vật lịch sử ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV mở video bài hát “Phiên chợ ngày xuân” để khởi động bài học. 

- GV giới thiệu: Đến với Tây Nguyên, chúng ta không chỉ được tìm hiểu cảnh đẹp hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây mà các em còn được tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của người dân nơi đây.

+ Em hãy kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào Tây Nguyên mà em biết?

- Nhận xét, khen ngợi HS

- GV dẫn dắt: Tiết học hôm nay cô trò mình cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên nhé! Mời các em cùng tìm hiểu tiết học: “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T4)” 
	- HS quan sát lắng nghe bài hát

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp chia sẻ: anh hùng Núp, N’Trang Lơng, A Sanh, …
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên qua sử dụng các tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về nhân vật.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 8: Tìm hiểu về truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. (sinh hoạt nhóm 8)

- GV chia lớp thành 4 nhóm, mời HS làm việc nhóm, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Quan sát hình 7, 8 trang 89, đọc thông tin tư liệu để tìm hiểu, kể lại câu chuyện lịch sử về các nhân vật Đinh Núp, N’Trang Lơng và hoàn thành thông tin vào phiếu học tập tương ứng với nhân vật mình được giao nhiệm vụ:

+ Nhóm 1, 2: Kể lại câu chuyện về nhân vật N’Trang Lơng.
+ Nhóm 3,4:  Kể lại câu chuyện về nhân vật Đinh Núp.
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV mời HS đọc mục em có biết SGK

- GV giới thiệu thêm phần thông tin mở rộng trong SGV trang 108 -109 cho HS biết.

KL: Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh anh dũng với nhiều tấm gương tiêu biểu như: N’Trang Lơng, Đinh Núp, Ama Jhao, Y Jut, Vua Lửa Ôi Ất, Sawm Brăm,  

+ Noi gương người dân Tây Nguyên các em cần làm gì?

* Giáo dục HS lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.
	- HS hình thành nhóm, đọc thông tin, tư liệu, thảo luận nhóm 8 và hoàn thành phiếu học tập

+ N’Trang Lơng là một tù trưởng người dân tộc Mnông sống tại buôn Pu Par (huyện Tuy Đức, tỉnh Đăknông). Em thích nhân vật đã lãnh đạo các đồng bào dân tộc ở đây đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp và giành nhiều thắng lợi. Em học tập được ở N’Trang Lơng tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm căm thù giặc.

+ Đinh Núp là người dân tộc Bana, sinh ra và lớn lên ở làng Stor (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Em thích Đinh Núp dùng nỏ phục kích, bắn chảy máu lính Pháp; lãnh đạo nhân dân các buôn làng tham gia các tổ du kích, xây dựng làng chiến đấu và chống lại sự càn quét của thực dân Pháp. Em rất khâm phục và tự hào về anh hùng Núp.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1HS đọc to, lớp theo dõi.

- HS lắng nghe

- HS liên hệ, chia sẻ.

- HS ghi nhớ.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Nêu được những hành động thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường của người dân Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu tinh thần yêu nước của người dân Tây Nguyên. (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4 , cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Nêu những hành động thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường của người dân Tây Nguyên.

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Người dân Tây Nguyên luôn sẵn sàng tham gia các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược.

+ Có nhiều anh hùng đứng ra đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ như anh hùng: Núp, N’Trang Lơng, ...

- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chơi trò chơi “Nhà thông thái”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một bạn tham gia. Trong thời gian 2-3 phút, HS hãy giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên mà em đã tìm hiểu. 
-  Tổ nào giới thiệu đúng, rõ ràng, đầy đủ  có cảm xúc là thắng cuộc.

- GV mời từng tổ báo cáo.

- Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

- Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4B
Bài 17: LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ và sưu tầm các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ,  khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: tìm hiểu những tranh ảnh, câu chuyện về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số thông tin liên quan đến nội dung bài học. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào dân tộc qua lễ hội Cồng chiêng.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.

- GV phổ biến luật chơi.

- GV đưa ra câu hỏi và hình ảnh với các từ khóa: Tây Nguyên, cồng chiêng, lễ hội, nhà rông.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: 

     Tây Nguyên được biết đến là xứ sở của không gian văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc. Vậy ai là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên? , Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mời các em cùng học bài “Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (T1)” 
	- HS nghe GV phổ biến luật chơi

- HS quan sát hình ảnh, dựa vào gợi ý của GV để trả lời các câu hỏi liên quan.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

     + Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. (làm việc cá nhân)
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- GV mời HS làm việc cá nhân, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin mục 1 

+ Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét tuyên dương.

Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

 (làm việc nhóm 2)
- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 3 SGK.
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- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thảo luận  và cho biết: Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình ảnh và nghe GV giới thiệu.

- HS làm việc cá nhân. 

+ HS đọc thông tin

+ Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là cư dân của các dân tộc như : Ba Na, Gié Triêng, Xơ Đăng, Rơ Măm, Mnông, Cơ Ho, Mạ, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Chu Ru.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc thông tin

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi: Cồng chiêng được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong các nghi lễ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
+ Trong cuộc sống hằng ngày: hoạt động vui chơi, giải trí, đón tiếp khách....
+ Trong các nghi lễ: lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Ghi nhớ được tên một số dân tộc là chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
+ Rèn luyện kĩ năng tư duy dựa trên các kiến thức đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin về lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

(Làm việc nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:

+ Kể tên một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có sử dụng cồng chiêng.

+ Ngoài các dân tộc ở Tây Nguyên còn có dân tộc nào khác trên đất nước ta sử dụng cồng chiêng?

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....

+ Người Mường, người Thái, người Thổ,…

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	? Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy các giá trị của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên? 

! Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết.

+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh.
	- HS nêu theo ý  hiểu: tìm hiểu về lễ hội, tuyên truyền cho người thân xung quanh em về lễ hội,....

- Học sinh chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________
Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (TIẾT 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù.

- Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng/phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa đầu học kì II.

- Nghe viết đúng chính tả bài Hang Sơn Đoòng. Hiểu nội dung bài chính tả: Cung cấp thông tin về kì quan Hang Sơn Đoòng. 

- Hiểu tác dụng của dấu gạch ngang ( dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh) và dấu ngoặc đơn ( dùng để đánh dấu phần chú thích) trong bài chính tả.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời các câu hỏi. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Thông qua cảnh đẹp về Hang Sơn Đoòng trong bài thơ giúp học sinh rèn luyện phẩn chất yêu nước.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

+ Kết nối với chủ đề bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS chia sẻ những hiểu biết của bản thân về Hang Sơn Đoòng.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- Kiểm tra sách vở chuẩn bị của học sinh.

- Giới thiệu bài mới 

- Ghi bảng đầu bài.
	- HS chia sẻ cá nhân.

- HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Học sinh nghe giới thiệu, ghi 

bài.

	2. Khám phá và luyện tập

- Mục tiêu:

+ Tiếp tục đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của HS. HS đọc diễn cảm trôi chảy, đạt tốc độ 85 – 90 tiếng/phút, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã học thuộc lòng trong nửa đầu học kì II.

+  Nghe viết đúng chính tả bài Hang Sơn Đoòng. Hiểu nội dung bài chính tả: Cung cấp thông tin về kì quan Hang Sơn Đoòng. 

+ Hiểu tác dụng của dấu gạch ngang ( dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh) và dấu ngoặc đơn ( dùng để đánh dấu phần chú thích) trong bài chính tả.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng và học thuộc lòng:
- Gọi HS đọc YC bài tập

-GV nhấn mạnh yêu cầu. 

-GV nêu tiêu chí nhận xét, đánh giá 

-Mời một số HS đọc bài trước lớp, Trả lời một trong 2 câu hỏi của bài.

-Gọi Hs nêu và nêu tên tác giả , nội dung bài đọc 

- NX, tuyên dương HS.

-GV giáo dục HS qua nội dung bài đọc 

2.2. Hoạt động 2: Luyện tập

a. Nghe – viết

- Gọi HS đọc BT 2 

- GV đọc mẫu bài chính tả Hang Sơn Đoòng.

- Gọi 1 HS đọc bài chính tả Hang Sơn Đoòng.

-Gọi trả lời câu hỏi: Ðoạn vǎn tả về cảnh quan thiên nhiên nào?

-GV yêu cầu HS tìm từ ngữ  thể hiện liên danh và từ ngữ khó ,dễ viết nhầm lẫn.

+ Các cặp từ thể hiện liên danh: Phong Nha – Kẻ Bàng, Việt – Lào.

+ Từ ngữ dễ viết sai: Sơn Đoòng, lạ lẫm, giáp.
-GV lưu ý âm vần, dấu thanh, nhận xét, sửa sai 

phát âm và chữ viết.

- GV đọc bài lần 2 , đọc từng cụm từ, từng câu cho HS viết bài.

-GV đọc lại cả bài cho HS soát lỗi 3 lần.

- GV kiểm vài bài HS viết

-GV tổng kết chung , hướng dẫn sửa lỗi

b. Trả lời câu hỏi

- Gv nêu câu hỏi: Dấu gạch ngang và dấu ngoặc đơn trong đoạn văn Hang Sơn Đoòng được dùng làm gì?


· GV nhận xét, tuyên dương HS.
	-HS đọc Bt , xác định YC 

-HS bốc thǎm theo nhóm 4, 

-HS đọc thành tiếng một đoạn trong bài và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

-HS lớp lắng nghe bạn đọc nhớ và nêu tên tác giả , nội dung bài đọc 

- Nghe và nhận xét HS.

-HS xác  định yêu cầu.

-HS lắng nghe.

-1 HS đọc cả bài chính tả, lớp đọc thầm.

- HS trả  câu hỏi về  nội dung bài đọc.

-HS nhận xét, bổ sung.

-HS đọc thầm bài và nêu. 

- HS đọc các từ ngữ. 

- HS viết bảng con.

-Vài HS đọc các từ ngữ khó đã 

viết. 

- HS đọc nhẩm lại bài trước khi viết.

-HS chăm chú nghe , viết bài vào VBT.

- HS tự soát lỗi, ghi số lỗi ra ngoài lề bằng bút chì.

- HS tự nhẩm bài và soát lỗi.

- HS đổi bài soát lỗi, tự nhận xét bài mình và bạn.

-HS nghe GV nhận xét bài bạn  và sửa lỗi.

· HS đọc lại bài Hang Sơn 

Đoòng tìm câu trả lời.

· HS nêu miệng câu trả lời.

+ Dấu gạch ngang dùng để nối tên hai địa điểm có mối quan hệ với nhau./ Dấu gạch ngang được dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.

+ Dấu ngoặc đơn trong đoạn văn Hang Sơn Đoòng được dùng để chú thích.
· HS khác nhận xét, bổ sung ý 

kiến ( nếu có ).



	3. Vận dụng
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

· Cách tiến hành:

	· Gọi HS nêu lại các nội dung vừa ôn tập. 

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS. 

- Chuẩn bị  tiết ôn tập tiếp theo.
	- HS trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
Bài 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Tây Nguyên

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên với vùng khác.

- Trình bày được một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở vùng Tây Nguyên như:trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, phát triển thủy điện,…

- Mô tả được một số nét chính về văn hóa các dân tộc ở vùng Tây Nguyên.

- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về anh hùng Núp, 

N Trang Lơng,…

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết  các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết ơn các anh hùng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Phẩm chất chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

- HS: Tìm hiểu trước về một nhân vật lịch sử ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	- GV mở video bài hát “Phiên chợ ngày xuân” để khởi động bài học. 

- GV giới thiệu: Đến với Tây Nguyên, chúng ta không chỉ được tìm hiểu cảnh đẹp hùng vĩ, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi đây mà các em còn được tìm hiểu về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của người dân nơi đây.

+ Em hãy kể tên một số nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào Tây Nguyên mà em biết?

- Nhận xét, khen ngợi HS

- GV dẫn dắt: Tiết học hôm nay cô trò mình cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên nhé! Mời các em cùng tìm hiểu tiết học: “Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên (T4)” 
	- HS quan sát lắng nghe bài hát

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp chia sẻ: anh hùng Núp, N’Trang Lơng, A Sanh, …
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Nêu được truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên qua sử dụng các tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về nhân vật.

+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 8: Tìm hiểu về truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. (sinh hoạt nhóm 8)

- GV chia lớp thành 4 nhóm, mời HS làm việc nhóm, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Quan sát hình 7, 8 trang 89, đọc thông tin tư liệu để tìm hiểu, kể lại câu chuyện lịch sử về các nhân vật Đinh Núp, N’Trang Lơng và hoàn thành thông tin vào phiếu học tập tương ứng với nhân vật mình được giao nhiệm vụ:

+ Nhóm 1, 2: Kể lại câu chuyện về nhân vật N’Trang Lơng.
+ Nhóm 3,4:  Kể lại câu chuyện về nhân vật Đinh Núp.
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV mời HS đọc mục em có biết SGK

- GV giới thiệu thêm phần thông tin mở rộng trong SGV trang 108 -109 cho HS biết.

KL: Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh anh dũng với nhiều tấm gương tiêu biểu như: N’Trang Lơng, Đinh Núp, Ama Jhao, Y Jut, Vua Lửa Ôi Ất, Sawm Brăm,  

+ Noi gương người dân Tây Nguyên các em cần làm gì?

* Giáo dục HS lòng yêu nước, tự hào về truyền thống đấu tranh và bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam.
	- HS hình thành nhóm, đọc thông tin, tư liệu, thảo luận nhóm 8 và hoàn thành phiếu học tập

+ N’Trang Lơng là một tù trưởng người dân tộc Mnông sống tại buôn Pu Par (huyện Tuy Đức, tỉnh Đăknông). Em thích nhân vật đã lãnh đạo các đồng bào dân tộc ở đây đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp và giành nhiều thắng lợi. Em học tập được ở N’Trang Lơng tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm căm thù giặc.

+ Đinh Núp là người dân tộc Bana, sinh ra và lớn lên ở làng Stor (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Em thích Đinh Núp dùng nỏ phục kích, bắn chảy máu lính Pháp; lãnh đạo nhân dân các buôn làng tham gia các tổ du kích, xây dựng làng chiến đấu và chống lại sự càn quét của thực dân Pháp. Em rất khâm phục và tự hào về anh hùng Núp.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1HS đọc to, lớp theo dõi.

- HS lắng nghe

- HS liên hệ, chia sẻ.

- HS ghi nhớ.



	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Nêu được những hành động thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường của người dân Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu tinh thần yêu nước của người dân Tây Nguyên. (Sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4 , cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Nêu những hành động thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh bất khuất, kiên cường của người dân Tây Nguyên.

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Người dân Tây Nguyên luôn sẵn sàng tham gia các cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược.

+ Có nhiều anh hùng đứng ra đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ như anh hùng: Núp, N’Trang Lơng, ...

- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm 

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chơi trò chơi “Nhà thông thái”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một bạn tham gia. Trong thời gian 2-3 phút, HS hãy giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà em ấn tượng nhất trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Tây Nguyên mà em đã tìm hiểu. 
-  Tổ nào giới thiệu đúng, rõ ràng, đầy đủ  có cảm xúc là thắng cuộc.

- GV mời từng tổ báo cáo.

- Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật chơi.

- Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4C
Bài 17: LỄ HỘI CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Mô tả được những nét chính về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Rèn luyện kĩ năng ghi nhớ và sưu tầm các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ,  khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: tìm hiểu những tranh ảnh, câu chuyện về lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số thông tin liên quan đến nội dung bài học. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào dân tộc qua lễ hội Cồng chiêng.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 

+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.

- Cách tiến hành:

	Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”.

- GV phổ biến luật chơi.

- GV đưa ra câu hỏi và hình ảnh với các từ khóa: Tây Nguyên, cồng chiêng, lễ hội, nhà rông.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: 

     Tây Nguyên được biết đến là xứ sở của không gian văn hóa cồng chiêng đậm đà bản sắc. Vậy ai là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên? , Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, mời các em cùng học bài “Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (T1)” 
	- HS nghe GV phổ biến luật chơi

- HS quan sát hình ảnh, dựa vào gợi ý của GV để trả lời các câu hỏi liên quan.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 

+ Kể được tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

     + Nêu được vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. (làm việc cá nhân)
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- GV mời HS làm việc cá nhân, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin mục 1 

+ Kể tên một số dân tộc là chủ nhân của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. 

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét tuyên dương.

Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

 (làm việc nhóm 2)
- GV cho HS đọc thông tin và quan sát hình 3 SGK.
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- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thảo luận  và cho biết: Cồng chiêng có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát hình ảnh và nghe GV giới thiệu.

- HS làm việc cá nhân. 

+ HS đọc thông tin

+ Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là cư dân của các dân tộc như : Ba Na, Gié Triêng, Xơ Đăng, Rơ Măm, Mnông, Cơ Ho, Mạ, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Chu Ru.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc thông tin

- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi: Cồng chiêng được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong các nghi lễ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên
+ Trong cuộc sống hằng ngày: hoạt động vui chơi, giải trí, đón tiếp khách....
+ Trong các nghi lễ: lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập

- Mục tiêu: 

+ Ghi nhớ được tên một số dân tộc là chủ nhân của không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và vai trò của cồng chiêng trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
+ Rèn luyện kĩ năng tư duy dựa trên các kiến thức đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ thông tin về lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

(Làm việc nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:

+ Kể tên một số lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có sử dụng cồng chiêng.

+ Ngoài các dân tộc ở Tây Nguyên còn có dân tộc nào khác trên đất nước ta sử dụng cồng chiêng?

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Lễ Cắt rốn của trẻ sơ sinh, lễ Trưởng thành, lễ Tiễn linh hồn người chết, lễ Mừng lúa mới, lễ Xuống đồng,.....

+ Người Mường, người Thái, người Thổ,…

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

	? Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy các giá trị của lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên? 

! Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết.

+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh.
	- HS nêu theo ý  hiểu: tìm hiểu về lễ hội, tuyên truyền cho người thân xung quanh em về lễ hội,....

- Học sinh chia sẻ trước lớp

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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                                                                  Duyệt ngày 21  tháng 3  năm 2025
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                  Nguyễn Thị Hằng

